	PHÒNG GD&ĐT TRỰC NINH
TRƯỜNG THCS ĐÀO SƯ TÍCH

	ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH LỚP 10
Năm học: 2023-2024
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 120 phút ( tháng 4 năm 2023)

                      (Đề thi gồm 02 trang)


Phần I - Tiếng Việt (2,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1. Câu “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” liên quan đến phương châm hội thoại nào?


A. phương châm về chất

               B. Phương châm về lượng
  
C. Phương châm quan hệ
    
               D. Phương châm lịch sự
Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu “Thôi, không phải khóc, mạnh mẽ lên, thành công sẽ đến với bạn!.”  thuộc kiểu câu

A. cầu khiến.

B. cảm thán.

C. nghi vấn.

D. trần thuật.

Câu 3. Về hình thức, các câu văn “Mơ ước khiến chúng ta trở nên năng động một cách sáng tạo. Nhưng chỉ mơ thôi chưa đủ. Mơ ước chỉ trở thành hiện thực khi đi kèm với hành động và nỗ lực thực hiện”(Nguyên Hạnh) liên kết với nhau bằng phép 

A. lặp, liên tưởng     B. nối, thế

C. thế, lặp

D. lặp, nối
Câu 4. Tổ hợp từ nào sau đây không phải là thành ngữ?


A. Có chí thì nên.


           B. Gan vàng dạ sắt.


C. Lên thác xuống ghềnh.


D. Nước mắt cá sấu.

Câu 5. Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn: sống mà không biết tự cứu lấy mình, sống thụ động buông thả thì cũng giống như con bè trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu, trôi đó được hay chăng chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì gông bão cuộc đời
A. Hoán dụ và ẩn dụ.            

B. Nhân hóa và ẩn dụ.
C. Ẩn dụ và so sánh.


D. So sánh và nhân hoá.
Câu 6. Trong câu văn: “Cả bọn trẻ xúm vào, và rất nương nhẹ, giúp anh đi nốt nửa vòng trái đất- từ mép tấm nệm ra mứp tấm phản, khoảng cách ước chừng năm chục phân” (Nguyễn Minh Châu, Bến quê) có chứa thành phần biệt lập:

A. tình thái.

B. cảm thán.

C. khởi ngữ.

D. phụ chú.

Câu 7. Câu nào không chứa thành phần khởi ngữ?

A. Điều này, ông khổ tâm hết sức.



B. Nam Bắc, hai miền ta có nhau.



C. Để có tương lai tươi sáng, bạn phải nỗ lực ngay từ bây giờ.



D. Ông thì ông muốn lặng đi như thế nhưng mụ chủ có để cho ông yên đâu.
Câu 8. Chọn câu có chứa hàm ý để điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại sau:

- Ngày mai, Lan cho mình đi nhờ xe đến trường với nhé!
- ……….

A. Ừ, mấy giờ vậy cậu? 


B. Tớ sẽ đón cậu sớm nhé!


C. Lan đi xe chưa vững. 


D. Được rồi, đợi tớ nhé!.
Phần II - Đọc hiểu văn bản (2,0 điểm)  

Đọc văn bản sau:

   Malcolm Dalkoff là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải thui thủi một mình.

   Một lần cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn “Loài vật là bạn thân của con người”, sau đó phân công cho mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dalkoff thích lắm, ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.

Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với Dalkoff, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: “Em viết hay lắm!” Chỉ bốn chữ mà cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu chuyện ngắn, một câu chuyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.

   Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một chuyện cậu lại mang tới ngay cho cô giáo của mình nhận xét. “Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời!”

   Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dalkoff đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé Malcolm Dalkoff tự ti ngày nào. Cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: “Em viết hay lắm!”, bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.

     


(Nhiều tác giả, Trái tim có điều kì diệu, NXB Trẻ, 2002)

Thực hiện các yêu cầu:

Câu 1.(0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản.
Câu 2.(0,75 điểm) Vì sao lời phê của cô giáo: “Em viết hay lắm!” đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời Malcolm Dalkoff ?
Câu 3.(0,75 điểm) Em có đồng tình với điều mà Malcolm Dalkoff nghĩ về cô giáo của mình: “Cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời!” không ? Vì sao ?
Phần III - Tập làm văn (6,0 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm)
      Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn (từ 15 đến 20 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời khen trong cuộc sống.

Câu 2. (4,5 điểm) 
       Nhận xét về truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, có ý kiến cho rằng: Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó. 
Hãy phân tích nhân vật Phương Định trong đoạn trích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê (Sgk Ngữ Văn 9, tập 2, NXB GD ) để làm sáng tỏ ý kiến trên.

                                                 -----------HẾT-----------
	TRƯỜNG THCS ĐÀO SƯ TÍCH

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ MÔN NGỮ VĂN
TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Hướng dẫn chấm gồm 02 trang

	I. Hướng dẫn chung
1. Sau khi chấm điểm từng câu, giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ thí sinh, khuyến khích sự sáng tạo.
2. Điểm toàn bài là tổng điểm của các ý, các câu, tính đến 0,25 điểm và không làm tròn.
II. Đáp án và thang điểm

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Tiếng Việt
	2,0

	
	
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

C
A
D
A

C
D
C
C
Mỗi câu trả lời đúng cho 0,25 điểm
	

	II
	
	Đọc hiểu văn bản
	2,0

	
	1
	- Tự sự
( Đúng như đáp án 0,5 điểm. Không như đáp án 0 điểm)
	0,5


	
	2
	Lời phê của cô giáo: “Em viết hay lắm!” đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Malcolm Dalkoff vì:

- Thể hiện sự công nhận đối với những việc làm tốt của Malcolm Dalkoff.

- Lời động viên, khích lệ, truyền cho Malcolm Dalkoff niềm tin vào khả năng của chính mình.
Lưu ý:

- Chấp nhận cách diễn đạt khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
 
	0,25
 0,5

	
	3
	Học sinh có thể đồng tình/không đồng tình/hoặc chỉ đồng tình một phần, miễn là có những lí giải thuyết phục. Sau đây chỉ là gợi ý:

* Đồng tình.

Vì:

- Cô giáo đã truyền cho Malcolm Dalkoff cảm hứng để cậu bé tiếp tục làm những điều mình thích, tin tưởng vào năng lực của mình.

- Cô dành tình yêu thương và sự quan tâm tới một học trò đặc biệt
.Lưu ý:
- Nêu ý kiến: 0,25 điểm
- Lí giải hợp lí, thuyết phục: 0,5 điểm

- Lí giải hợp lí: 0,25 điểm 

- Lí giải không phù hợp hoặc không lí giải: 0 điểm
	0,75



	III
	
	Tập làm văn
	

	
	1


	Từ nội dung phần Đọc hiểu văn bản, hãy viết một đoạn văn (từ 15 đến 20 câu) bày tỏ suy nghĩ của em về ý nghĩa của lời khen trong cuộc sống.
	1,5

	
	
	a. Đảm bảo hình thức và dung lượng đoạn văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: ý nghĩa của lời khen trong cuộc sống.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Dưới đây là một số gợi ý:
-  ý nghĩa của lời khen:
1. Giới thiệu vấn đề: ý nghĩa lời khen trong cuộc sống.

2. Giải thích vấn đề: - Lời khen là những ngôn ngữ thể hiện sự đánh giá tốt, vừa lòng về một người, sự vật hay hành động nào đó.

=> Lời khen có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống con người.

3. Bàn luận vấn đề:

- Ý nghĩa của lời khen trong cuộc sống:

+ Lời khen thể hiện sự công nhận của ai đó về một việc làm có ảnh hưởng tích cực của người nào đó. Việc biết công nhận thành quả của người khác thể hiện người khen ngợi là một người hiểu biết và biết chia sẻ.

+ Lời khen là lời động viên, truyền cảm hứng cho người được khen ngợi.……

+ Lời khen chân thành giúp cho người được khen ngợi có động lực để cống hiến, tin tưởng vào khả năng của mình.
+ Tuy nhiên cần phân biệt khen ngợi chân thành với nịnh hót….

( HS sử dụng hợp lí dẫn chứng khi bàn luận)

4. Bài học
- Nhận thức ý nghĩa lời khen trong cuộc sống

- Cần sử dụng đúng để phát huy giá tri lời khen ….
	0,75

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	2
	Nhận xét về truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, có ý kiến cho rằng: Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó. 

Hãy phân tích nhân vật Phương Định trong đoạn trích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê (Sgk Ngữ Văn 9, tập 2, NXB GD ) để làm sáng tỏ ý kiến trên.

	4,5

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: mở bài giới thiệu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: phân tích nhân vật Phương Định để làm sáng tỏ cho ý kiến Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: vận dụng hợp lí các thao tác lập luận để triển khai vấn đề theo những cách khác nhau. Cần đảm bảo được các ý cơ bản sau:
* Giới thiệu tác giả Lê Minh Khuê, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi, trích dẫn ý kiến , nêu VĐNL                      0,25 điểm
* Khẳng định và giải thích ý kiến 0,5 điểm

- Ý kiến đã khẳng định đặc sắc về phương diện nội dung tư tưởng của TP

- Truyện viết về cuộc sống chiến đấu của 3 nữ TNXP: Nho, Thao và Phương Định tại vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chống Mĩ. Trong đó Phương Định – nhân vật chính, người kể chuyện. Dù cuộc sống chiến đấu vô cùng gian khổ hi sinh nhưng họ vẫn giữ được vẻ đẹp tâm hồn trong sáng mơ mộng, giàu tình yêu  thương.  “Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh và vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó”

Phân tích nhân vật Phương Định 2,25 điểm
(1) LĐ 1: Tác phẩm giúp ta hiểu được sự khốc liệt của chiến tranh
- Hoàn cảnh sống: 

- Công việc:

( Chốt:  LMK đã xây dựng hc sống chiến đấu điển hình của những cô gái TNXP trên tuyến đường TS để giúp người đọc hiểu rõ sự khốc liệt của chiến tranh, những gian khổ hi sinh của nhân dân ta trong cuộ kcc Mĩ

 (2) LĐ2 Tác phẩm còn giúp ta hiểu được vẻ đẹp của con người Việt Nam trong cuộc chiến đó” 

- Lí tưởng sống tốt đẹp: Sẵn sàng chiến đâu hi sinh vì sự nghiệp giải phóng MN thống nhất đất nước: Rời ghế nhà trường PĐ tình nguyện đến với Trường Sơn- trở thành nữ TNXP chiến đấu tại vùng trọng điểm của tuyến đường TS

- Lòng dũng cảm kiên cường :

+ Sống ở nơi đầy bom đạn, làm công việc nguy hiểm thường xuyên đối diện với Thần Chết….Đối với PĐ đã trở thành “quen rồi” “việc naof cũng có cái thú riêng của nó”….

+ Diễn biến tâm lí nhân vật trong một lần phá bom….

- Tâm hồn trong sáng mơ mộng:

+ Thích làm đẹp cho mình….

+ Luôn cất cao tiếng hát….

+ Có những kỉ niệm của một thời HS vô tư hồn nhiên bên mẹ, trong căn gác nhỏ nơi cuối phố. Những kỉ niệm ấy đã theo cô vào chiến trường- là hành trang: vừa là niềm khao khát vừa làm dịu mát tâm hồn cô nơi chiến trường khốc liệt. -( Sau căng thẳng về nhiệm vụ, về đồng đội bị thương, cơn mưa đá bất chợt tất cả những kỉ niệm ấy lại dội về trong tâm trí PĐ…(DC)

- Tình đồng đội yêu thương gắn bó: 

+ Quan tâm, lo lắng cho nhau, hiểu roc tâm trạng, tính cách của nhau….

+ Dành tình cảm yêu quí với những chiến sĩ trên trường ra trận…

+ Cứu chữa, chăm sóc Nho bị thương….

( LMK đã gửi vào PĐ biết bao vẻ đẹp đáng trân trọng của con người VN trong những năm chống MĨ ác liệt.

* Đánh giá :                                                                                   0,5 điểm
-  Khẳng định lại ý kiến.

-  Nghệ thuật xây dựng nhân vật:......

- Truyện xây dựng thành công nhân vật Phương Định: một nữ TNXP dũng cảm kiên cường,  với tâm hồn trong sáng mơ mộng, giàu tình yêu thương.-( Tiêu biểu cho vẻ đẹp của tuổi trẻ VN trong những năm chống Mĩ cứu nước.

- Giá trị tác phẩm: Liên hệ những tác phẩm viết về đề tài thế hệ trẻ trong kháng chiến chống Mĩ để nhấn mạnh sự đóng góp của tác phẩm cho văn học dân tộc 

	3,5


	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: có cách diễn đạt mới mẻ, suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
	0,25


----------  Hết  ----------
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